
 
 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG NGÀNH Y TẾ NĂM 2023 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 802/QĐ-SYT ngày 08 /12/2023 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 
 

 
Mã số  

lưu trữ 
Tên đề tài 

Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự Đơn vị công tác 

01/2023/ĐT 

Mô tả kết quả phẫu thuật nội soi điều trị 

viêm phúc mạc ruột thừa tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Ngọc Hồi năm 2023 

Nguyễn 

Quảng Trí 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Đặng Văn Đào 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Đinh Văn Thuyết 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Nguyễn Trọng Hùng 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Đặng Thị Tình 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

02/2023/ĐT 

Kiến thức, thái độ về phòng ngừa chuẩn của 

nhân viên y tế, bệnh viện đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi năm 2023 

Lê Thị Thuỳ 

Dương 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Nguyễn Thị Hằng  
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Phan Thị Thu Hương 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Lâm Thị Nụ 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Đặng Thị Hoài 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

03/2023/ĐT 

Thực trạng thực hành thay băng vết mổ và 

các yếu tố liên quan đến quy trình thay băng  

của Điều dưỡng tại khoa Ngoại Chấn 

thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 

năm 2023 

Phạm Thị 

Vân Anh 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Nguyễn Ngọc Anh Thy Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lê Thị Nhất Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hoàng Long Quân Sở Y tế 

Lê Thị Đào Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

04/2023/ĐT 

Kết quả điều trị teo tá tràng bằng phẫu thuật 

theo phương pháp Kimura tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Kon Tum năm 2018-2023 

Trần Văn 

Hiền 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Đặng Văn Long Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Phan Minh Tuấn Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lê Vũ Thức Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
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Mã số  

lưu trữ 
Tên đề tài 

Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự Đơn vị công tác 

  

05/2023/ĐT 

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và các 

yếu tố liên quan trên bệnh nhân loét dạ dày 

tá tràng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon 

Tum năm 2023 

Võ Ngọc 

Hải 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Nguyễn Thanh Tâm Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Đinh Thị Trực Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Thị Phương Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hồ Thị Thúy Lan Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

06/2023/ĐT 

Kết quả điều trị gãy đầu trên xương đùi 

bằng đinh nội tủy chống xoay AR tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2021-2023 

A Bên 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Võ Văn Thanh Sở Y tế 

Hồ Thị Hồng Hạnh Trung tâm Pháp y 

Nguyễn Thành Lâm Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Phạm Thanh Việt Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

07/2023/ĐT 

Đặc điểm điện tâm đồ thường quy ở đối 

tượng công nhân điện lực khám sức khỏe tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2023 

Hà Thị 

Huyền 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Nguyễn Văn Hạnh Công ty Điện lực Kon Tum 

Trần Thị Hoài Phương Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hoàng Thị Thuận Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Đỗ Thị Sương Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

08/2023/ĐT 

Thực trạng và các yếu tố liên quan đến chất 

lượng giấc ngủ của người cao tuổi huyện 

Đăk Tô năm 2023 

Trần Văn 

Bình 

Trung tâm Y 

tế huyện Đăk 

Tô 

Hoàng Phi Vũ Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

Nguyễn Thị Thúy Hằng Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

Võ Văn Hùng Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

Nguyễn Thị Hiếu Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

09/2023/ĐT 

Thực trạng sử dụng biện pháp tránh thai 

hiện đại và các yếu tố liên quan ở các bà mẹ 

có con dưới 6 tháng tuổi tại huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum năm 2023 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Trung tâm Y 

tế huyện Sa 

Thầy 

Trần Thị Nhung Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 

Hà Thị Giang Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 

Nguyễn Thị Vi Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 

Nguyễn Thị Kim Nhự Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 

10/2023/ĐT 

Động lực làm việc  của nhân viên y tế và 

một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Y 

dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh 

Kon Tum năm 2022 

Nguyễn Thị 

Ly Lan 

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền - Phục 

hồi chức 

năng 

Trần Thị Hải Lý 
Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng 

Nguyễn Văn Dự 
Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng 

Nguyễn Thị Bích Hà 
Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng 

Phạm Thị Lan 
Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng 

11/2023/ĐT 
Ứng dụng thang điểm NEWS để dự báo khả 

năng nhập viện vào khoa HSTC&CĐ ở 

Trần Văn 

Chiến 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Nguyễn Cảnh Son Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bùi Thái Bình Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
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Mã số  

lưu trữ 
Tên đề tài 

Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự Đơn vị công tác 

bệnh nhân nội khoa tại Khoa HSCC - 

BVĐKT Kon Tum năm 2023 

Nguyễn Thị Ta Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lê Thị Lệ Thủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

12/2023/ĐT 

Kiến thức, thực hành phòng bệnh tay chân 

miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi đến 

khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc 

Hồi năm 2023 và một số yếu tố liên quan 

Lê Quỳnh 

Trang 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Hoàng Văn Quang 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Phan Thị Ngọc Anh 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Ngô Thanh Quốc 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Phan Thị Hiền 
Trung tâm Y tế huyện Ngọc 

Hồi 

13/2023/ĐT 

Kiến thức, thái độ và thực hành về dự phòng 

bệnh bạch hầu của các bà mẹ có con từ 06 - 

48 tháng tuổi tại huyện Đăk Tô - tỉnh Kon 

Tum 

Phạm Thị 

Hà Phương 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Nguyễn Thị Vân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Huỳnh Thanh Tuyền Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Thị Loan Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Hồ Ngọc Chương Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

14/2023/ĐT 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 

kiến thức, thái độ về quản lý chất thải rắn y 

tế của nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô năm 2023 

Trần Văn 

Bình 

Trung tâm Y 

tế huyện Đăk 

Tô 

Nguyễn Thị Hạnh 
Trung tâm Y tế thành phố Kon 

Tum 

Nguyễn Thị Duyên Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

Lê Thị Xuân Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

Bùi Thị Trang Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

15/2023/ĐT 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu 

quả liệu pháp thay huyết tương của bệnh 

nhược cơ và Hội chứng Guilain Barré tại 

khoa Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ năm 2021 - 

2023 

Võ Kim 

Quang 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Võ Khắc Tuấn Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Thị Như An Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Thành Duy Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Trần Thái Hải Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

16/2023/ĐT 

Xơ vữa động mạch chi dưới ở bệnh nhân đái 

tháo đường Typ 2 điều trị tại khoa lão học 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2023 

Hoàng Công 

Minh 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lê Văn Khánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hoàng Ngọc Anh Kiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Vũ Thị Thúy Vân Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Đỗ Thị Giang Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

17/2023/ĐT 
Đặc điểm biến thiên huyết áp bằng Holter 

huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân nhồi máu não 

Nguyễn Thị 

Hoa 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Phạm Minh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Y Nguyễn Thị Thu Hảo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
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Mã số  

lưu trữ 
Tên đề tài 

Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự Đơn vị công tác 

giai đoạn cấp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Kon Tum năm 2023 

Lê Thị Thảo Nguyên Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lê Tú Hiền Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

18/2023/ĐT 

Tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu ở 

bệnh nhân Hội chứng chuyển hoá tại phòng 

khám Nội Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Kon Tum năm 2023 

Phan Thị Mỹ 

Thịnh 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Võ Công Luận Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Thị Anh Đào Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Tô Thị Cẩm Hồng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Văn Đức Phong Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

19/2023/ĐT 

Đánh giá kết quả điều trị gãy đầu trên 

xương cánh tay bằng nẹp vít khóa tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2022-2023 

Nguyễn 

Thành Lâm 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Võ Văn Thanh Sở Y tế 

Hồ Thị Hồng Hạnh Trung tâm Pháp y 

Phạm Thanh Việt Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lê Gia Thịnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

20/2023/ĐT 

Nguy cơ dinh dưỡng của thai phụ đến sinh 

và một số yếu tố liên quan tại Khoa Sản 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2023 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Võ Văn Thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Trần Thị Quỳnh Nga Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Duy Khánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lê Thị Thúy Vân Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

21/2023/ĐT 

Kết quả điều trị cắt polyp đại trực tràng qua 

nội soi bằng thòng lọng điện tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2021-2023 

Đặng Văn 

Long 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Phan Văn Nhật Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Phan Minh Tuấn Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lê Ngọc Thọ Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Thị Xuân 

Nương 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

22/2023/ĐT 

So sánh hiệu quả ứng dụng mask thanh 

quản I-gel và mê nội khí quản trong phẫu 

thuật nội soi ổ bụng tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Kon Tum năm 2023 

Huỳnh Tấn 

Dũng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Tôn Anh Sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Trần Quang Bằng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Thị Mai Thủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

  

23/2023/ĐT 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi 

và các yếu tố liên quan đến mức độ viêm 

phổi ở trẻ từ 2 tháng đến 60 tháng tuổi tại 

khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 

năm 2023 

Hà Anh Đức 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Mạc Thị Như Thủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lê Thị Thùy Trang Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Trần Lê Thúy Hậu Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Y Loăi Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

24/2023/ĐT 

Đặc điểm siêu âm cầu nối tự thân và các yếu 

tố liên quan trên bệnh nhân suy thận mạn 

lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Thị 

Anh Đào 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Hồ Ngọc Linh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Nam Hùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

A Đóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
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Mã số  

lưu trữ 
Tên đề tài 

Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự Đơn vị công tác 

Kon Tum năm 2023 A Thuk Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

25/2023/ĐT 

Hiệu quả của Lidocaine trên huyết động khi 

đặt nội khí quản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Kon Tum năm 2023 

Bùi Văn Tín 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Võ Văn Thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Đỗ Ngọc Hòa Sở Y tế 

  

  

26/2023/ĐT 

Tình hình tai nạn giao thông do sử dụng 

rượu bia bị chấn thương sọ não tại khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Ngọc Hồi Năm 2023 

Chu Đình 

Huy 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Chu Thị Hương 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Bùi Thị Hải Yến 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Lê Thị Ngọc Thoa 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Lê Văn Dũng 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

27/2023/ĐT 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 

hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe 

tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 

năm 2023 

Vũ Thị 

Huyền 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Lê Thị Bé Hương 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Trịnh Thị Hà 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Đặng Thị Phượng 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Ngô Lê Hoài Diệp 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

28/2023/ĐT 

Thực trạng tuân thủ điều trị của người bệnh 

Đái tháo đường týp 2 ngoại trú tại bệnh viện 

Đa khoa khu vực Ngọc Hồi năm 2023 

Bùi Thanh 

Hoa 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Hà Thị Diệu Linh 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Bùi Thị Ánh Huyền 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Trần Thị Kiều Loan 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Vi Thị Yến 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

29/2023/ĐT 
Động lực làm việc của nhân viên y tế và 

một số giải pháp cải thiện tại Trung tâm Y 

Lê Quý 

Phương 

Trung tâm Y 

tế huyện Đăk 
Nguyễn Thanh Hà 

Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng 
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Mã số  

lưu trữ 
Tên đề tài 

Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự Đơn vị công tác 

tế huyện Đăk Hà năm 2023 Hà Võ Văn Tài Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 

Nguyễn Thị Sáu Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 

Nguyễn Thị Quế Ngân Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 

30/2023/ĐT 

Sự hài lòng về chất lượng khám chữa bệnh 

của bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm 

Y tế huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum năm 

2023 

Đinh Ngọc 

Phước 

Trung tâm Y 

tế huyện Sa 

Thầy 

Phạm Thị Liệu Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 

Phạm Thị Ngọc Diệp Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 

Phan Minh Ca Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 

Lê Khắc Anh Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 

31/2023/ĐT 

Khảo sát kiến thức về an toàn người bệnh 

của điều dưỡng và các yếu tố liên quan tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2023 

Nguyễn Thị 

Nga 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lê Hồng Phong Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Đỗ Thanh Tùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Huỳnh Thị Thu Thủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Đinh Thị Ngân Hà Sở Y tế 

32/2023/ĐT 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến ý 

định bỏ thuốc lá của người trưởng thành 

đang sử dụng thuốc lá tại thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum năm 2023 

Phạm Thị 

Phương Như 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Phùng Mạnh Dũng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Bế Thị Thùy Dương Sở Y tế 

Trần Quốc Việt Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Lê Thị Diễm Phương Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

33/2023/ĐT 

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên 

quan ở bệnh nhân HIV/AIDS trên 18 tuổi tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon 

Tum năm 2023 

Phan Sỹ Phú 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Nguyễn Văn Đôn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Tín Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Trần Thị Thu Diễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

34/2023/ĐT 

Thực trạng và các yếu tố liên quan đến tuân 

thủ điều trị ở người bệnh tăng huyết áp đang 

được quản lý tại xã Tân Lập, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum năm 2023 

Y Dếch 

Buônyă 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Y Đứk Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Thị Lựu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Trần Thị Thanh Xuân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Văn Hiệu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

35/2023/ĐT 

Thực trạng kiến thức, tham gia bảo hiểm y 

tế của bệnh nhân HIV/AIDS và một số yếu 

tố liên quan tại khoa phòng chống 

HIV/AIDS thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon Tum năm 2023 

Nguyễn 

Quốc Việt 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Nguyễn Lộc Vương Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Hoàng Thị Tuyến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

A Trung Tín Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Lê Hạnh Ngân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

36/2023/ĐT 
Thực trạng sốt rét và kiến thức, thực hành 

của người dân từ 18-60 tuổi tại hai xã Mô 

Nguyễn 

Trung Hảo 

Trung tâm 

Kiểm soát 

Trần Thị Lệ Kiều Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Huỳnh Thị Thảo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
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Mã số  

lưu trữ 
Tên đề tài 

Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự Đơn vị công tác 

Rai, Ia Xiêr huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

năm 2022 

bệnh tật Nguyên 

Đặng Ngọc Trung Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Sử Thị Kiều Trang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

37/2023/ĐT 

Kiến thức, thái độ, thực hành phòng bệnh 

sốt rét của người làm rẫy và một số yếu tố 

ảnh hưởng tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, 

tỉnh Kon Tum năm 2022 

Bùi Xuân 

Thành 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Phan Văn Hải Sở Y tế 

Nguyễn Công Thành Sở Y tế 

Sa Cường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Thị Ninh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

38/2023/ĐT 

Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu 

tố liên quan đến phòng chống sốt xuất huyết 

Dengue của người dân thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum năm 2023 

Dương Văn 

Lợt 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Trần Đức Cảnh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Phạm Thành Tú Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Trần Thị Thanh Xuân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Thị Lý Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 

39/2023/ĐT 

Kiến thức, thực hành của học sinh và phụ 

huynh về các biện pháp phòng chống nhiễm 

giun truyền qua đất tại trường tiểu học Kim 

Đồng, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum năm 

2023 

Trần Thái 

Hoàng 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Bạch Trung Liệu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Lâm Thụy Kiều Linh 
Trung tâm Y tế thành phố Kon 

Tum 

Nguyễn Quảng Quốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Xuân Duy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

40/2023/ĐT 

Khảo sát sự hài lòng của người mẹ sinh con 

và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Kon Tum năm 2023 

Lê Thị Thúy 

Vân 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Bạch Thị Vân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Duy Khánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Thị Hoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Phan Thị Hà Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
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